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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 148/2019/DS-PT 

Ngày: 21/5/2019 

V/v tranh chấp “Hợp đồng 

vay tài sản”. 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tuấn; 

Các Thẩm phán:   Bà Lưu Thị Sum. 

  Ông Nguyễn Song Bình. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đ ng Thị Th nh Trinh, T          án n  n d n 

tỉn   iền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa:- 

Bà Lê Thị Thắm - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 t áng 5 năm 2019, tại trụ sở     án n  n d n tỉnh Tiền Gi ng xét 

xử p úc t ẩm công    i vụ án d n sự thụ l  số 87/2019/TLPT-DS ngày 

19/3/2019 về việc tranh chấp: “Hợp đồng vay tài sản”. 

Do bản án d n sự sơ t ẩm số 183/2018/DS-S  ngày 29/11/2018 củ      án 

n  n d n  uyện C, tỉnh Tiền Giang bị   áng cáo. 

Theo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số 135/2019/QĐ-P  ngày 25/03/2019 

giữa các đ ơng sự:  

       Nguyên đơn: Chị Hồ Minh H, sin  năm 1976;  

Địa chỉ: Ấp 10, xã M,  uyện C, tỉn   iền Gi ng. 

Ng ời đại diện theo ủy quyền: Lê Thành Đ, sin  năm 1960 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp P, xã  , t àn  p ố M, tỉnh Tiền Giang. 

       Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1951;  

        Bà Lê Thị L, sin  năm 1953; 

Cùng địa chỉ: Ấp B, xã B,  uyện C, tỉn   iền Gi ng. 

Ng ời đại diện theo ủy quyền: anh Nguyễn P  ớc  , sin  năm 1983 

Địa chỉ: 413 Lô A CC đ ờng V, p  ờng A, quận B,   àn  p ố H (  eo văn 

bản ủy quyền lập ngày 26/4/2019) 
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Ng ời bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp c o bị đơn: Luật s  Nguyễn Trung T 

– Văn p  ng luật s  P, đoàn luật s   .  

       Người có quyền lợi, nghĩ  vụ liên qu n: 

- Anh Nguyễn Thành T, sin  năm 1982 (Vắng mặt); 

Địa chỉ: Ấp B, xã B,  uyện C, tỉn   . 

      * Ng ời làm c ứng: 

- Ông Võ Minh T, sin  năm 1968 (Vắng mặt); 

Địa chỉ: ấp B, xã B,  uyện C, tỉn   . 

       *Ng ời   áng cáo: Bị đơn ông Nguyễn Văn  , bà Lê   ị L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm, nguyên đơn chị Hồ Minh H trình bày: 

Vào t áng 10/2017 vợ chồng ông Nguyễn Văn   và bà Lê   ị L có nợ vợ 

chồng ông Võ Min    – chị L số tiền 800.000.000 đồng, cuối năm 2017 ông   

và bà L bị vợ chồng ông Võ Min    đ i tiền n  ng ông   và bà L   ông có tiền 

trả nên  ỏi m ợn chị Hồ Minh H số tiền 800.000.000 đồng để trả c o ông  ,  ẹn 

15 ngày s u sẽ trả lại, do chỗ quen biết nên   ông làm giấy tờ. Đến ngày 

06/01/2018 ông   và bà L   ông trả tiền nên c ị có yêu cầu ông   và bà L viết 

giấy nhận nợ, có ông Võ Min    và  n  Nguyễn   àn    (con ruột ông  , bà L) 

   tên n  ng ông   và bà L  ẹn đến   i nào bán đất mới trả lại tiền cho chị, do 

tại thời điểm m ợn tiền   ông làm biên n ận nên c ị H chấp nhận mọi điều kiện 

để ông  , bà L viết giấy nợ. Nay chị H yêu cầu ông Nguyễn Văn  , bà Lê   ị L 

và  n  Nguyễn   àn    p ải trả số tiền 800.000.000 đồng, trả một lần sau khi 

án có  iệu lực p áp luật. 

      * Bị đơn ông Nguyễn Văn T, bà Lê Thị L và  nh Nguyễn Thành T đã 

được triệu tập hợp lệ nhưng vắng m t không lý do, cũng không có ý kiến gì 

về việc khởi kiện của chị H. Tuy nhiên, tại phiên tò  sơ thẩm bà Lê Thị L và 

anh Nguyễn Thành T trình bày: Thừa nhận có nợ chị H số tiền 800.000.000 

đồng, n  ng do vợ chồng bà nợ tiền hụi của vợ chồng chị L và  n  Võ Minh T, 

c n vợ chồng chị L –  n    t ì nợ tiền của chị H nên vợ chồng chị L gán nợ, yêu 

cầu bà và ông   trả số tiền 800.000.000 đồng cho chị H. N y bà Lê   ị L và  n  

Nguyễn   àn    đồng   trả số tiền 800.000.000 đồng cho chị Hồ Minh H, 

n  ng xin trả dần mỗi t áng 5.000.000 đồng, vì đ y là tiền nợ hụi và bà cũng 

  ông có   ả năng trả một lần.
 

* Bản án sơ t ẩm số: 183/2018/DS-S  ngày 29/11/2018 củ      án n  n d n 

huyện C, tỉn   iền Gi ng căn cứ Điều 463, Điều 466 và Điều 357 Bộ luật d n sự; 

căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 
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quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án p í và lệ p í     

án. 

Xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Hồ Minh H. 

        1.Buộc ông Nguyễn Văn   và bà Lê   ị L có ng ĩ  vụ trả cho chị Hồ Minh H 

số tiền 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng).  

Kể từ ngày c ị Hồ Min  H có đơn yêu cầu t i  àn  án, nếu ông Nguyễn Văn 

  và bà Lê   ị L chậm t i  àn  t ì  àng t áng c n p ải chịu t êm khoản lãi tín  

theo mức lãi suất do p áp luật quy định tại Điều 357 của Bộ luật d n sự t ơng ứng 

với số tiền và t ời gian chậm t i  àn  án.  

*Ngoài r , án sơ t ẩm c n tuyên về án p í và quyền   áng cáo củ  các đ ơng 

sự t eo quy định củ  p áp luật. 

* Ngày 12/12/2018, bị đơn ông Nguyễn Văn  , bà Lê   ị L có đơn   áng cáo 

toàn bộ bản án sơ t ẩm số, yêu cầu     án n  n d n tỉnh Tiền Giang xét xử p úc 

thẩm bác đơn   ởi kiện củ  bà Hồ Minh H.   

 ại p iên t   p úc t ẩm,  n  Nguyễn P  ớc   - đại diện ủy quyền củ  các bị 

đơn cung cấp tài liệu, c ứng cứ mới gồm: Giấy t ỏ  t uận lập ngày 27/01/2018 giữ  

Võ Min    (  ), Nguyễn Văn  , Lê   ị L và Biên n ận gi o  ụi ngày 09/8/2016, 

biên n ận nợ đề ngày 17/10/2017. Đồng t ời có    iến giữ nguyên yêu cầu   áng cáo, 

đề ng ị Hội đồng xét xử xem xét   ông c ấp n ận yêu cầu   ởi  iện củ  nguyên đơn 

Hồ Min  H. 

Luật s  bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp c o các bị đơn có    iến c o rằng 

    án cấp sơ t ẩm xác địn  s i qu n  ệ p áp luật tr n  c ấp giữ  các đ ơng sự; 

xác địn  t  các  ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n  n  Nguyễn   ành T 

ng ời làm c ứng  n  Võ Min    và   ông đ   bà L t  m gi  tố tụng là t iếu sót, 

  ông đúng, nên dẫn đến  ết quả giải quyết vụ án   ông   ác  qu n   ông đúng 

p áp luật. Do đó, đề ng ị  ủy bản án sơ t ẩm để giải quyết lại vụ án.  

Ông Lê   àn  Đ - Đại diện t eo ủy quyền củ  nguyên đơn có    iến   ông 

c ấp n ận yêu cầu   áng cáo củ  các bị đơn và    iến đề ng ị củ  luật s  bảo về 

quyền và lợi íc   ợp p áp c o bị đơn, đề ng ị giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

Đại diện Viện  iểm sát n  n d n tỉn   iền Gi ng p át biểu    iến về việc 

tu n t eo p áp luật củ    ẩm p án, Hội đồng xét xử,        p iên t   và củ  

ng ời t  m gi  tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án ở gi i đoạn p úc t ẩm là 

đảm bảo đúng quy địn  củ  Bộ luật  ố tụng d n sự.  

Về nội dung tr n  c ấp: Xét tại p iên t   p í  bị đơn cung cấp tài liệu  

c ứng cứ mới cần p ải làm rõ. Do đó, đề ng ị Hội đồng xét xử căn cứ   oản 3 
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Điều 308 Bộ luật  ố tụng d n sự,  ủy bản án sơ t ẩm để giải quyết lại vụ án t eo 

t ủ tục c ung. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu trong  ồ sơ vụ án đã đ ợc tr n  tụng tại p iên t  ,   

 iến củ  Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử n ận địn  n   s u: 

[1] Qu   ết quả tr n  tụng tại p iên t   p úc t ẩm đã t ể  iện: Ngày 

06/01/2018, vợ c ồng ông Nguyễn Văn  , bà Lê   ị L cùng con tr i là Nguyễn 

  àn    có    giấy m ợn c ị Hồ Min  H số tiền 800.000.000 đồng.   eo c ị H, số 

tiền t ể  iện t eo biên n ận là c ị c o vợ c ồng ông  , bà L v y vào cuối năm 

2017 để ông  , bà L trả tiền nợ  ụi c o vợ c ồng   n  Võ Min   , bà L, t ời  ạn 

c o m ợn là 15 ngày. Đến  ạn ông  , bà L   ông trả nên c ị yêu cầu và ông bà đã 

viết biên n ận c m  ết đến   i bán đất sẽ trả. 

Ông    u, bà Làn  t ừ  n ận có    tên vào tờ biên n ận ngày 06/01/2018 

n  ng c o rằng, số tiền 800.000.000 đồng là tiền vợ c ồng ông, bà nợ  ụi vợ c ồng 

 n  Võ Văn   m, c ị Lo n đ ợc gán qu  nên   ông đồng   trả c o c ị Hiếu. 

[2] Xét yêu cầu   áng cáo củ  các bị đơn và    iến đề ng ị củ  luật s  bảo 

vệ quyền và lợi íc   ợp p áp c o bị đơn n ận t ấy: Qu  xem xét nội dung tờ biên 

n ận do c ị Hiếu cung cấp (BL: 58) có g i: “Số nợ 800.000.000 do Nguyễn Văn 

Thâu – Bà Lê Thị Lành chơi hụi chị Loan nợ giờ gán qua cho chị Hồ Minh Hiếu”. 

Do đó,    iến củ  ông    u, bà Làn  c o rằng, số tiền 800.000.000 t eo biên n ận 

là tiền ông, bà nợ  ụi củ  vợ c ồng  n  Võ Văn   m, c ị Lo n gán c o c ị Hiếu là 

có căn cứ.  

 uy n iên, theo biên n ận gi o  ụi mà bị đơn cung cấp tại p iên t   p úc 

t ẩm đã t ể  iện, ngày 9/8/2016 ÂL c ị Lo n gi o c o 2 Làn  số tiền  ụi là 

954.000.000 đồng. Và t eo  n    ọ, ông    u, bà Làn  đã trả c o c ị Lo n n iều 

lần tổng cộng 154.000.000 đồng, c n nợ 800.000.000 đồng. Ngày 27/01/2018  n  

Võ Min    m là c ồng c ị Lo n cùng với ông    u, bà Làn     t ỏ  t uận c uyển 

số nợ 800.000.000 đồng c o  n  Nguyễn    n  N ựt, n  ng s u đó lại ép buộc    

gán nợ  c o c ị Hồ Min  Hiếu và ghi lùi lại ngày là 06/01/2018.  

Xét các tài liệu do bị đơn cung cấp tại p iên t   p úc t ẩm là c ứng cứ mới 

cần p ải xem xét. Do đó, để đảm bảo quyền lợi c o các bên đ ơng sự và n ững 

ng ời có liên qu n cần p ải xác min  làm rõ số tiền ông    u, bà Làn  nợ  ụi c ị 

Lo n là b o n iêu? Số tiền nợ c uyển c o  n  Nguyễn    n  N ựt có p ải cùng 

  oản nợ đã gán c o c ị Hồ Min  Hiếu n    n    ọ đã trìn  bày   y   ông? Vì 
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t ế, xét    iến củ  luật s  và  iểm sát viên đề ng ị  ủy bản án sơ t ẩm, gi o  ồ sơ 

vụ án c o     án cấp sơ t ẩm giải quyết lại vụ án là p ù  ợp nên c ấp n ận. 

Do  ủy bản án sơ t ẩm n   đã n ận địn , nên yêu cầu   áng cáo củ  các bị 

đơn Hội đồng xét xử   ông xem xét. 

[3] Về án p í: Các bị đơn   ông p ải c ịu án p í d n sự p úc p ẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ   oản 3 Điều 308 Bộ luật  ố tụng d n sự. 

1. Hủy bản án d n sự sơ t ẩm số 183/2018/DS-S  ngày 29/11/2018 củ      

án n  n d n  uyện C i Lậy, tỉn   iền Gi ng, về việc tr n  c ấp “Hợp đồng vay tài 

sản”, giữ : Nguyên đơn Hồ Min  Hiếu, sin  năm 1976 với bị đơn Nguyễn Văn 

   u, sin  năm 1951, Lê   ị Làn , sin  năm 1953.  

C uyển toàn bộ  ồ sơ vụ án c o     án n  n d n  uyện C i Lậy, tỉn   iền 

Gi ng để giải quyết lại vụ án t eo t ủ tục c ung. 

2. Về án p í: Ông    u, bà Làn    ông p ải c ịu án p í p úc t ẩm,  oàn 

lại c o ông    u, bà Làn  số tiền 300.000 đồng dự p í đã nộp t eo biên l i t u 

số 16225 ngày 13/12/2018 củ  C i cục t i  àn  án d n sự  uyện C i Lậy, tỉn  

 iền Gi ng. 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật  ể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND huyện Cai Lậy; 

- Chi cục THADS huyện Cai Lậy; 

- Các đ ơng sự; 

- L u  ồ sơ, án văn. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọ  phiên tò  

 

 

 

                            Nguyễn Xuân Tuấn 
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Thành viên Hội đồng xét xử                       Thẩm phán – Chủ tọ  phiên tò  

 

 

Lưu Thị Sum      Nguyễn Song Bình    Nguyễn Xuân Tuấn 


